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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN VĨNH LINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh tại Tờ trình số 430/TTr-UBND ngày 30/3/2022 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1148/TTr-STNMT ngày 20 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Linh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	52891,20

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4672,28

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3629,87

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3930,12

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	10531,86

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13147,60

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	97,13

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	19640,08

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	1091,83

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	769,51

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	102,61

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7951,84

	
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	136,62

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	4,06

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	258,84

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1,96

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	272,76

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	21,06

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	303,19

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	8,43

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4089,33

	
	Trong đó:
	
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	2249,98

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	1075,03

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	6,64

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	10,91

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	101,74

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	61,35

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	14,99

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	1,18

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	12,83

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	8,89

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	539,04

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,19

	-
	Đất chợ
	DCH
	6,55

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	33,70

	2.12
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	3,15

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	538,42

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	180,70

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	20,06

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,54

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1212,26

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	866,23

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,53

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1155,51


2. Kế hoạch thu hồi đất:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	573,29

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	27,06

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	21,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	57,19

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	109,33

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	3,80

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	365,94

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	9,97

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	24,58

	
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	1,16

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	10,56

	
	Trong đó:
	
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	6,18

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	3,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,07

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,13

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	-

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	-

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	-

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	2,68

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	-

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,48

	2.12
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	7,96

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	4,26

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,16

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	-

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-



3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	819,79

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	28,04

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	22,55

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	139,73

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	152,66

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	3,80

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	485,07

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	9,99

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	-

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUA/LNP
	-

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	-

	2.4
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	-

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	-

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	-

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR(a)
	-

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR(a)
	-

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	36,30

	
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OTC
	0,40


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1,67

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	-

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	-

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1,67

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	54,97

	
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-

	2 3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	23,19

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	30,66

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	21,02

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	9,44

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	-

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	-

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	-

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,20

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,03

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	-

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	1,09

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	-

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-


(Kèm theo phụ lục chi tiết và danh mục)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tổ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương mình; xác định ranh giới các khu chức năng; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích, các trường hợp lấn chiếm đất đai.

4. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư sang đất ở:

Rà soát sự phù hợp các quy hoạch có liên quan, xác định khu vực nhà nước thực hiện xây dựng mới, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn; khu vực hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích và công khai cho nhân dân trong khu vực được biết.

Thẩm định chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất không phải là đất ở trong khu dân cư sang đất ở. Tăng cường thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn đối với các thửa đất nằm xen kẹt trong khu dân cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa quyết định này lên trang thông tin điện tử tỉnh./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KTTuấn.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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1. Phn bd dién tich céc loai dét trong nam ké hoach

PHU LUCI
KE HOACH SU DUNG PAT

sé.-mfgf)-UBND ngav26 thanglg- nim 2022 ciia UBND tinh)

S

i [ ‘¢ Dién tich phin theo dom vi hinh chinh
STT Chi tiéu sir dyng it Mi vl i trén ‘tefn Bén | X4 Vinh> X# Vinh XaKim Vinh XaHién | XaVish j trin
tich N@ A fﬂwﬂé" b L /;An ViehTa | M | v Ko [xa vioh kit xa vioh Hea | X Hie iull el i fl.':m':““ XA Vinh Ha | X8 Vinh Son X‘Gl‘:n';h X Vinh &
m @ [¢)] ({61 (22) (}\' T (6) \‘ M ) (/] oy {ny [{}] (13 14) (15 [} iun {18 19y (20) an )
LOAIDAT ——
1_|Dit ndng nghiép NNP s2891,20] 425,57 310,07 893,23 2898,38|  4532,79 1846,53 1631,74 206880 1973,83 1242,89/ 1401,68 392540 1052,05 67524 15707,71 3272,37 576,57 8456,35,
Trong do:
1.1 {Pdt irbng lia LUA 4672,28 98,30 3,15 37,60 121,12 311,57 107,58 95,37, 707,22 32,08 254,84 369,98 704,36 752,69 93,38 4423 680,95 216,76 41,10
Trong dé: Ddt chuyén trdng hia mere Luc 3629.87 82,80 - 35,98 113,47 145,55) 88,27 48,42 618,37 4.69 108,35 31L13 610,56 752,69 63,9 - 620,51 25,12 i
1.2 |Ddt trbng ciy hing nim khic HNK 393012 256,32 3,07 135,76 541,33 411,22 229,12 300,56, 421,9| 101,61 46,84 99.74 544,52 164,12 109,34 43,03 398,56 78,72 44,34
1.3 |Bit urdng cly liu nam CLN 10531,86 4633 284.33 - 104,79 269,84 1107.42 1058.41 365,86 952,19 839,85 715.45 1113.44 52,20 393.32 2456,05, 551,92 202,71 17.75]
1.4 |Pit img phong ho RPH 13147,60 | . 214,87 450,94 40,71 224,24 100,44 52,72 112,12 p - - - 11,62 499684 | | 6943, 10|
1.5 |Dit img dic dung RDD 97,13 - | B 4 s R : - - 46,07 51,06 - A - - | - |
1.6 |Ddt rimg sin xult RSX 19640,08 631 1934 485,12 163414 3464,28 97,72 62,90 481,20 762,31 25,09 4181 1465,56) 18,45 52,04 814132 1461,50 5,01 1409,96
Trong do: Ddt cd rimg sin xudt li rimg e nhién RSN 1091,83, - - - - - - - - - - - - - - 1062,17| - - 29.66
1.7 |Dit nubi rdng thuy sin NTS 769,51 18,32 0,18 19,88 15,30 34,63 56.06 14,05 30,78 152 26,70 116,20 94,84 64,59 1245 18,73 171,80 73,37, 0,11
LMU - - = - - - - -| - - | - - ) N - | - |
NKH 102,61 - - B 30,75 0.54 2438 - 9,09 12,00 3,50, 145 2,67 - 3.08 .50 7.65| R -
PNN 795184 301,88 106,29 34796 47133 849,93 32088 41692 658,40 39748 25987 318,58 922,39 291,07 328,54 705,11 820,57 299,07 12392
cQp 136.62 145 - 83,93 23,26 9,39 | | - - - - 15,56 | 1,94 1,09 - - -
CAN 4,06 3,87 0,08 - - | B B - - - - - | 0,03 - - 0,10 -
] SKK 258,84 - - - - 166,98 g - 91,86 - - - - - - - - B -
2.4 |Dit cum chng nghiép SKN 1,9 - - : | .| N - A . . A | . B R - 196 -
| 2.5 | it throng mai dich vu T™D 272,76 6,18 1,08 41,92 0,720 1,05 2,16, 117,68 2,28 B 26,32 16,80 2,58 3,03 45,36 0,89 4.28 0.44 -
| 2.6 | Dt oo 56 san xuit phi nong nghiép SKC 21,06 2,87 1,61 3,07 . 0,06 - - 10,68 - - 0,19) 0,06 - 2,30 0,22 - - -
2.7 |Dit sir dung cho hoat dgng khoding sin SKS 303.19) - - 69,57| 130,77 3,25 - 0,77, 31,98 - 3,02 - - - - 30,00 3383 - -
| 2.8 | Dt sin xudt vt ligu x&g dumg. lam db gbm SKX 843 2.11 - - 1,10 - - - - - 522 - . - - - - - -
29 [ EAuEalY qube gia, cp tinh, cdp huyén, DHT 108933 14991 46,99 109,92 91,76 26581 250,97 23091 342,64 10245 140,66 199,02 749,55 197,69 190,80 2145 s12,64 113,43 27
Trong do: - - - - | -} -| - - - - - | - - - = -| -
- | it giao thang DGT 2249.98, 102,39/ 37,86 43,49 111,21 177,31 130,96) 157,54 209,31 88,12 86,93 114,14 187,49/ 110,64 113,30 199,11 267,19 66,13 46,87
- |pat thiy loi DTL 1075,03 9.48] | 4,74 25,57 54,10) 20,57, 14,11 73.88 441 13,10 38,12 510,11 52,07, 14,48 26,93 193,02 19,99) 0.34
- _|pit xdy dng co s& van héa DVH 6,64 3.36 0.39 0,23 - 0.01 0,19 0,20 0,0 -| 0.15 0,04 151 - 034 d - 0,16 .
- |Bit xiy dung co sty i DYT 1091 285 0,10 0,14 031 031 0.69 1,20 0,68 0,52 0.11 0,41 0,33 0.26 2,00 0.17 034 0,30 0,19
- |Dit xdy dung co s gido duc vi dio tao DGD 101,74 15,33 6,06 4.79) 5.33) 545 9.39 5.26 565 3.09 2,79, 6,02 5.44 799 9,10| 2,52, 5.04) 202 0.49
- | Pt xiy dung co s& (hé duc thé thao DTT 61.35 6,28, - - 8.77 1,79 6,78 8.51 3.53) 0,28 432 6,16 343 1.54 2,56 243 1,78] 3,10 0,09
- _|Pit céng trinh ndng lugng DNL 14,99 0,57 0,08 N - 0,14 0,01 . 0,08, 0,12, - . 12,10 | 0,01 1,53 023 0,14 .
- | Pt cbng trinh bwu chinh, viln théng DBV 1,18 0.47 0.05 0,02 0,17 0.02 0,05 0,02 0,01 - 0.07 0,04 0,03 0,08 0,07 0,04 0,04 0,03, -
- | Pit xdy dung kho dy trir quéc gia DKG - B - g 2 - 5 ) - - - £ : J " £ 4 5 g
- |t cb di tich lich sir - vin héa DDT 12,83 B - - 0,02 - 121 6.69 084 - - 3.89) - 0,04 0.10 . R 0,03 4
- |Dét bai thai, xir ly chét thai DRA 8.89 - - 021 1,56 - - - 348 - - - 0,12 0,01 3.51 - - - -
- | Pét co s i6n gido TON - - - - | | B | - - - - | - B . - - -
- dia, nhd tang I€, nha héa ting NTD 539,04 .66 1,67 56,25 38,83, 26,68 80,65 36,83, 45,18 5,71 33,18 29,99 2847 24,97, 44,05 8,70 44,02 21,53 4,67
Bit xiy dyng co 50 khoa hoc cong nghé DKH | | B | N A | B - - R - A - - - B - -
it xiiy dumg co sor dich vu x1 hi DXH 0,19 3| R R B | R | - 0,19 4 | 2 4 . | B | B
-_|pitcho DCH 6,55 151 0,79 0,06 - - 0,46 0,56 - - - 0,20 0,51 0,12 1,29 - 0,98] - 0,07
2.10 | Dét danh lam thing canh DDL A g A q | o N K 5 g g . 2 4 ] 3 3 2 H
2.11 | Dét sinh hoat chng déng DSH 33,70 27 0,96 1,35, 1,08 2,01 2,58] 2,76| 1,63 0.23 1,58 271 0,55 2,83 233 6,97 0,30 1,02 0,15
2.12 [ DAt khu vui choi giai iri cbng cong DKV 315 2.18] e R .| 4 n 2 i . 3 “ R | 088 - 0,09 B |
2.13 | D1 & 13i nong thén ONT 538,42 - | 26,97, 27,98 35,43 51,77 59,48 44,93 11,46 36,84 51,22 45,20 34,48 | 30,19 41,61 36,95/ 3,92
2.14 | Dt ¢ 1ai da thj oDpT 180,70 97.23 12.50 g - d . 5 J A g 4 E 3 70,98 3 N | fl
2.15 | Dt xiiy dumg try 6 co quan TSC 20,06 6.66 034 0,12 0.22 0,26 0,53 413 0,54 0.90 027 0,79 0,55, 0,92 1,66 0,46, 1,18 0.49 0,08
2.16 | Dt xdy dung tru s cia 16 chirc sw nghiép DTS 0,54 0.52 - 4 . . N - | g - 0.02 - - - - - - -
2.17 | Bt xiy dmg co s ngoai giao DNG | . - 4 . . a - - | . - . | i - - - 3
2.18 | Ddt co 54 tin nguimg TIN A i - | . - | : | . . B - | . - - - -
2.19 | it song, ngdi, kénh, rach, subi SON 1212,26 13.29 29,72 11,10 4.51 102,42 : 1,18] 97.55 53,77 26,26 36,28] 86.81 55,79 9.82 317,58 203,12 96,02 67,05
2.20 |Ddt cb mit mroc chuyén dimng MNC 866,23 12,89 13,03 A 95,99 262,74 12,55 - 34.31 228,68 19,71 11.55 2154 233 245 76.26) 23,55 48,65 -
2.21 [Dit phi néng nghiép khac PNK 0,53 . H % . 0,53 i o . . 2 B : 2 F . B B -
3| Dit chura sir dung [T 115551 933 4.54 204,89 72,40 119,08 13799 23381 70,88 8.94 3,75 1794 35,61 15.20 4349 90,67 33,55 39,69 13,74








2. Ké hoach thu hdi dit nim 2022

e . Téng dién ch phéin theo don vj hanh chinh
STT Chi tiéu sir dyng dat Mi B tich| Thitrdn | Thitwén | X&Vinh XaTrung | XaKim [ XaVinh X& Vinh Thi trAn ’_xng-um XaVinh [yon o
| HéX4 |BénQuan| Thai Nam | Thach | Long Thiy Cira Tiing | Son | Gieng
[T} @) (O halinest i sl T © ) i) an (12) (16) (18) (20) an @2)
1 |Dit néng nghiép NNP 57329  2413]  1294] 12,11 838 2077 7871 8,28 20,70 142,45 6,26 17,96
1.1 [Pattrong lua LUA 27,06 18,19 4 - 0,53 0,57 3,91 0,18 - 2,76 - 0,50]
Trong da: Pdt chuyén rrﬁ'gg_fga nuroe Luc 21,07 17,42 - - - - 3,50 = - = = 7
1.2 |Pit trong cdy hang ndm khéc HNK 57,19 3,75 0,31 7,91 2,01 811 3,11 1,48 7,61 5,74 5,51 1,20]
1.3 |Dit trong cdy ldu nim CLN 109,33 1,69 7,55 - 4,56) 1803 3098 4,29 9,36 0,78 0,61 1,00
1.4 |Pit rimg phong h RPH 3,80 - - 2,20 - 1,00 g - - i - 0,38
1.5 __|Pat rimg dic dung RDD - - B A 4 A A £ H i .. |
1.6 | Dét rimg san xudt RSX 365,94 0,05 1,77 1,69 0,28 2,06] 40,12 2,33 3,68 133,04 - 14,88
Trong do: Ddi cé nmg san xudt la rimg t nhién RSN : = A il . = o ] 2 B 3 5
1.7 |Pét nudi trong thuy san NTS 9,97 0,45 3,31 0,31 1,00 - 0,59 A 0,05 0,13 0,14 -
1.8 [Dat lam mudi LMU : - 4 2 g = i 3 2 . 4 .
1.9 |Pat néng nghiép khic NKH o “ ¥ : . & i p i ¥ p d
2__|Dit phi ndng nghip PNN 24,58 1,10 1,96 0,15 0,51 0,03 517 = 1,30 0,78 1,10 3
Trong do:
2.1 _|Pit quéc phong cQr - - - - o A o g A u ] g
2.2 |Patan ninh CAN - 2| - - = A N Ji o n 2 i
2.3 |Pat khu céng nghiép SKK - - o - o ¥ 2] A i N . “
2.4 |Dit cum céng nghiép SKN - - - y - 3 3 : 2 2 ] g
2.5 |Dit thuong mai djch vy TMD 1,16 0,01 : 0,04 - - 0,10 : B | E -
2.6__|Pit co s¢ san xuat phi nong nghiép SKC - 2 - - . z J . . B % -
2.7 __|Datsir dung cho hoat dong khoing san SKS - - E - - . - B n 5 o R
2.8 _|Dat sin xudt vat ligu gx_gy dumg, lim 46 gém SKX - - : - 2 i A 3 ) : g 3
29 u_armm"rrremm AUl g Cap T AP Ty e cap DHT 1056 5 i § 2 i 793 5 A . YT 5
Trong do: - - - - - - o - & A - i
- | Pétgiao théng DGT 6,18 - - - - B 1,86 - - 0,58 0,20 -
- |Patthuy lgi DTL 3,87 0,02 N 0,03 0,11 0,04 0,19 0,24 0,01 . 0,02 -
- Dit xiy dyng co sd vin héa DVH - - - = . - - i s 4l a2 ]
- |Pitxdy dumg cosay té DYT 0,07 0,07 - - - L o 2 2 4 4 3
- __|Pit xiy dung co s¢ gido duc va dao tao DGD 0,13 0,13 2 2 B : - 0y . 3] 7 g
-___|Pét xdy dung co s¢ thé duc thé thao DTT 4 : B i g : : ] P a N .
-___|Pit cong trinh nang lugng DNL - N “ - g i 3 B ; - i -
-___|Pat cong trinh buu chinh, vién théng DBV . B i - 5 " " £ 7 9 5 3
-___|Pit xiy dung kho dy trit quéc gia DKG - - - - - - i o i 5 : 2
-___|Pitco ditich lich sit - vin héa DDT 2 3 3 2 A & : 3 B . = 2
- |Dat bai thii, xir Iy chat thai DRA o 5 i B 4 2 . i B : ] 1
- __|Piteo s ton giso TON - 2 g o z 2 = . B : 3 _
- ___|Pat lam nghia trang, nghfa dia, nha tang I, nha héa tang NTD 2,68 0,02 N 0,02 0,09 0,72 0,88 f Z B 0,20 -
- | Pétxdy dumg co s& khoa hoc cong nghé DKH a - .| . B I R J E . 3 Z
- Dit xay dung co sd dich vu xa hai DXH - - - 2 = i N d 4 g 2 -
- |Pitchg DCH . “ 4 & i : 5 i L - . 5
2.10 _[Pit danh lam thing canh DDL - il 5 . 7 = B 5 3 . i N
2.11 _|Pit sinh hoat céng ddng DSH 0,48 : : s " : m & _ z 0,04 =
2.12_|Bit khu vui chai gidi tri cong cong DKV - f : . p - . 2 f X 2 s
2.13 | Dit & tai néng thén ONT 7,96 - - 0,10 0,45 0,03 2,14 2 ) 0,78 0,66 3
214 [Dat g tai dd thi oDT 4,26 1,00 1,96 5 g 3 - ; 1,30 - J -
2,15 | Dit xiy dung try s& co quan TSC 0,16 0,09 - 0,01 0,06 - & 2 i - K| -
216 _|Pat xiy dung try 56 cta 18 chirc sv nghiép DTS - i - - P P Z - g . A 5
2.17 | Dat xdy dyng co s& ngoai giao DNG - - - - - d - A - - A A
2.18 |Pitcosatin ngudng TIN - - = - i il - = i - 4 A
2.19 _|Dat sdng, ngoi, kénh, rach, sudi SON " - - o E : : | g L N »
2.20 |Pat co mat nudc chuyén ding MNC - - o g p : g - z F . _
2.26 | Dit phi néng nghigp khac PNK z . - - p - 5 7 5 g g A








3. Ké hoach chuyén muc dich sir dung dit nim 2022

Di¢n tich phin theo dom vi hanh chinh

PR
SEY O i g OE e Tonge:lm Thi trén “I;I'é“ Xa Vinh | Xa Vinh |Xa Vinh | X2 | XaKim (Xa Vioh |Xa Vioh |Xa Vinh | Xa Hién |Xa Vioh |Xa vinh | ™ T |xs vion | xa vinh |Xa Vinh | Xa Vioh
Hb Xa Q::n Thii | Ta | Chip | o | Thech | Long | Khé | Hoa | Thamh | Thiy | Lim _ﬁ;’:g Ha Son | Giang | ©
) @ @ "o le|o|le|lo]lom|lamlolom|am|aa|aw|am|m|o]|eo@]aea| o

1,00 (DAt ndng nghi¢p chuyén sang dét phi néng nghigp NNP/PNN 819,79| 24,28| 12,94 49,11|  1,00) 157,36| 8,38 112,08/ 111,99 2554 3,50 3,52 828 2,53 4600 52,78) 17628 626| 17,96
Trong do:

1.1 |Dét lia nuoc LUA/PNN 28,04| 1829 : 2 4 4053l o057 391 ! : A4 018 153 A4 021 2,76 2 2
Trong d6: Ddt chuyén tréng lia meée LUC/PNN 22,55 17,52 d ki & k 4 350 : 4 J Jo153 o 2 5 : =

1.2 |Dit tréng ciy hing nim khac HNK/PNN 139,73 3,80 031] 3291 100 19| 201 5693 311 273 150 18| 148 o090 1628 o051 574 551 120

1.3 |Dit trdng cdy lau nim CLN/PNN 152,66 1,69 7,55 i - 100 456 3815 3098 1746 200 1,70 429 - 17,570 2332 078 061 1,00

1.4 |Détimg phong hd RPH/PNN 3,80 = | 220 - - - 1,00 4 022 - . - - - . - - 038

1.5 |Dit img dic dung RDDPNN - - - . = - . o . i 4 4 “ i 4 u @ 3 %

1.6  |Dét rimg san xudt RSX/PNN 485,07 005 1,77] 13,69 -| 15048 028 1543 7340 5,13 - A 233 -| 12,08 2868| 166,87 4 1488
Trong do: Pdt cé rimg san xudt I Hing tie nhién RSN/PNN - - - « 4 - = v + E, i i Al < W . - - #

1.7  |Dét nubi tréng thuy sin NTS/PNN 999 045 331 031 - 389 1,00 - 059 - i - -1 o0l 007 - 013 014 .

1.8 |Ddt lam mubdi LMU/PNN - ” - 4 . = & 5 2 & 2 : £ ki i : : n )

1.9 |Dat néng nghiép khic NKH/PNN - - - - - - - - - - . - i % - % - 3 -

2 Chuyén déi co cdu sir duyng dit trong nji by dit ndng nghi¢p
Trong do:

2.1  |Dat chuyén tréng lia chuyén sang dét tréng cay liu nim LUA/CLN - - - = . - " . - o a i o = o & [ u &

22 |Dat chuyén trdng hia chuyén sang dét lim nghiép LUA/LNP - - - - - - - - - E - - - - - - 5 E &

2.3 |Dat chuyén trong lia chuyén sang dat nudi tréng thuy san LUA/NTS & - - - - - B " - - - - - “ s « 3 4 3

24 [Dat chuyén tréng lia chuyén sang dat lam mudi LUA/LMU - - - - . - - £ . - - & . - 4 - & 2 4

25 D'ét trong cay hang nim khac chuyén sang dat nuéi trong thity HNIONTS i ‘ i i i i - § i i T E d i f i | i i
SAn.

2.6 |Dit trdng cay hang nim khic chuyén sang dét lam mudi HNK/LMU - = = 5 R 3 Z ¢ - - o g k o i B & 5 -

27 [Pt img phong ho chuyén sang dit sin xuit nong nghigp, dit [, ] ) ; X ] ) . | . £ J f j : ! | ! ] i
nudi trong thiy san, dat lam muoi va dat néng nghiép khéc

il e e il L IR R R e

ST , TR T

ekl e I R IR I I
Trong dé: Pt rimg sin xudt la ring tie nhién RSN/NKR™ - - - - - - . - & - - " = & e o - -

3 |Dit phi nong nghigp khéng phai 1a dit & chuyén sang dit& | PKO/OTC 0,40 o 4 4 4 5 5 . = % 4 5 = 2 2 B - 040 ki








4. K¢ hoach dwa dét chua sir dung vao sir dung nim 2022

= = " Téng Dién tich phiin theo dom vi hanh chinh
STT Chi tiéu sir dung dat Mi didn tich | THI tran | Thitrdn | XaVinh | XaVinh | X&Vinh |X&Trung | XaKim | XaVinh | Xi Vinh | XaVinh | XaHién | Xa Vinh | Xa Vinh Thitrdn | XaVinh | X&Vinh | X& Vinh Xa Vinh O
AU ) HOXa | BénQuan| Thii Ta Chip Nam | Thach | Lon Khé Hoa | Thanh [ Thay Lim |CiaTing| Ha Son Giang
0} @ g [T @ ©® m ® ® ao an a2 a3 a9 as s an as a9 o @y @
1___|Pat néng nghiép NNP 1,67 R - - o > 1,67 5 5 5 % 3 5 3 = 3 i 3 i
Trong do:
1.1 |Pit trong lia LUA g : g = 7 A 3 5 : I i i 3 1 g : . iy E
Trong d6: Ddt chuvén trong hia mroc LUC i o . - u : % i & E ‘ % = - B i ] E o
1.2 |Dat trong ciy hang nam khac HNK - - - - - - o o . g 2 2 - g i 2 G 3 i
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